Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
	- Tên dự toán: Cung cấp Thiết bị y tế đợt 2 năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương.
- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị khoa phẫu thuật.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Da liễu Trung ương.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
Phần 1: Cung cấp ghế thủ thuật
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Ghế thủ thuật
	I.Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%; Sản xuất từ năm 2025 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 và CE hoặc tương đương
- Xuất xứ: G7
- Môi trường hoạt động: 
+ Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ C
+ Độ ẩm tối đa ≥ 80%
- Nguồn điện: 220V-240V, 50/60Hz 
II. Yêu cầu cấu hình
- Ghế thủ thuật: 01 cái và các phụ kiện kèm theo:
+Tấm đỡ đầu: 01 cái
+Tấm đỡ lưng: 01 cái
+Tấm đỡ hông: 01 cái
+Tấm đỡ chân: 01 cái
+ Tấm mở rộng chân: 01 cái 
+Tay vịn: 02 cái
-Điều khiển cầm tay: 01 cái
-Giá đỡ điều khiển cầm tay: 01 cái
-Dây điện nguồn: 01 cái
-Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Có ≥ 4 động cơ
- Điều khiển cầm tay có chức năng ghi nhớ.
- Chức năng tự động trở về vị trí ban đầu: có
- Chức năng chuyển động đồng bộ của tựa lưng/chân bằng điều khiển cầm tay: có
- Điều chỉnh được độ cao bằng điện: có
- Tấm tựa đầu có thể tháo rời và điều chỉnh thủ công
[bookmark: _Hlk200963977]- Điều chỉnh độ nghiêng Trendelenburg bằng điện: ≥20o
- Điều chỉnh độ nghiêng của tấm đỡ lưng bằng điện: ≥70o
[bookmark: _Hlk200964439]- Điều chỉnh độ nghiêng của tấm đỡ chân bằng điện: ≥50o
- Điều chỉnh độ nghiêng của tấm đỡ đầu bằng điện: ≥25o
- Kích thước:
+ Chiều dài: từ 1,9 m đến 2,3 m
+ Chiều rộng: từ 60cm đến 85 cm
+ Chiều cao: từ 63 đến 94cm
- Chiều dày đệm tối thiểu: ≥12 cm
-  Đệm có lớp chống cháy, lớp phủ kháng khuẩn, chống nấm.
- Trọng tải tối đa ≥ 200kg.
IV. Yêu cầu khác
- Bảo hành 12 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng
- Giao hàng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương
- Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên và bác sỹ
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm sau khi hết bảo hành
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị bằng tiếng Anh + tiếng Việt



Phần 2: Cung cấp máy dò hạch
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy dò hạch
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%; Sản xuất từ năm 2025 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (đối với máy chính), FDA hoặc CE
- Điện nguồn sử dụng AC: 200-220V; 50/60 Hz
- Điều kiện hoạt động:
+ Nhiệt độ môi trường tôi đa: ≥ 30 độ C
+ Độ ẩm môi trường tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
- Máy đo tia Gamma dò hạch gác kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn số lượng: 01 máy, trong đó bao gồm:
- Đầu dò cong không dây: 01 cái 
- Đầu dò thẳng không dây: 01 cái
- Xe đẩy: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Bộ điều khiển với thời gian hoạt động tối thiểu ≥ 7 giờ bằng pin sạc tích hợp bên trong, có thể thay thế
- Có tính năng đo các loại đồng vị phóng xạ phổ biến, tối thiểu: ≥3 loại, bao gồm: Tc-99, I-125, In-111 
- Sử dụng công nghệ đầu dò không dây kết nối với máy chính.
- Có tính năng nhận biết và đo lường mức độ phóng xạ gamma phát ra từ đồng vị phóng xạ trên cơ thể người
- Máy chính có màn hình hiển thị
- Dải năng lượng đo: từ ≤ 20 KeV đến ≥ 600 KeV
- Có chức năng thay đổi thang đo với ≥ 03 mức 
- Các thông số hiển thị: 
+ Giá trị đo hoặc giá trị số đếm
+ Loại đồng vị phóng xạ
+ Dải đo: 03 mức 
+ Tín hiệu kết nối với đầu dò
- Đầu dò cong không dây:
+ Đầu dò cong được tích hợp ống chuẩn trực 
+ Đầu dò nhận tín hiệu qua kết nối không dây 
+ Khoảng cách truyền dẫn tín hiệu tối đa: ≥ 9m
+ Có chức năng giảm nhiễu 
+ Sử dụng pin loại Lithium hoặc tương đương, điện áp: ≥ 3V
+ Độ cong đầu dò ≥ 30°
+ Chiều dài đầu dò ≥ 230 mm
- Đầu dò thẳng không dây:
+ Đầu dò thẳng được tích hợp ống chuẩn trực 
+ Chiều dài đầu dò ≥ 210mm
+ Khoảng cách truyền dẫn tín hiệu tối đa: ≥ 9m
+ Có chức năng giảm nhiễu 
+ Sử dụng pin loại Lithium hoặc tương đương, điện áp: ≥ 3V
- Xe đẩy vận chuyển: Có bánh xe di chuyển, có khóa hãm, phù hợp để gắn máy đo và các phụ kiện đi theo
IV. Yêu cầu khác
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại bệnh viện.
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Bảo trì miễn phí định kì: 06 tháng/lần hoặc quy định của Nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng trong thời gian bảo hành
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.
- Có bảng chào giá bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành.



Phần 3: Cung cấp dao mổ điện cao tần
	
Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Dao mổ điện cao tần
	I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm 2025 trở về đây
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương
- Xuất xứ máy chính: G7
- Điều kiện môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ tối đa ≥ 35 độ C
+ Độ ẩm tối đa ≥ 80%
- Điện áp sử dụng: 220V-240V, 50/60 Hz 
II. Yêu cầu cấu hình
- Máy chính: 01 máy
- Tay dao cắt/đốt sử dụng nhiều lần: 01 cái
- Dây nối lưỡng cực: 01 cái
- Kẹp lưỡng cực: 02 cái (1 thẳng, 1 cong, có chống dính)
- Dây nối điện cực trung tính: 01 cái
- Điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 50 tấm
- Bàn đạp điều khiển cắt/đốt: 01 cái
- Bàn đạp điều khiển 1 nút bấm: 01 cái
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
- Xe đẩy: 01 cái
III. Chỉ tiêu kỹ thuật
- Có khả năng dùng trong các phẫu thuật tổng quát và một số loại phẫu thuật đặc biệt như: răng hàm mặt, sản phụ khoa, tạo hình, phổi, tai mũi họng.
- Điều khiển điện thế giúp quá trình cắt đốt diễn ra mềm mại, cho vết cắt có khả năng tái sinh tốt.
Có chức năng nâng công suất đỉnh cho vết mổ ban đầu.
- Điều khiển sự phóng hồ quang khi đốt hoặc cắt năng lượng cao và cắt mô dưới nước.
- Điều khiển công suất để duy trì mức công suất hằng định trong suốt quá trình đốt cầm máu và hủy mô.
- Điều chỉnh công suất tự động.
- Có thể được thiết lập tùy chỉnh theo từng chuyên khoa, chỉ định hay loại hình phẫu thuật.
- Máy có thể cài đặt: ≥ 9 chương trình
- Có ổ cắm trung tính gắn được chuẩn tròn.
- Có thể kết nối với máy đốt plasma argon, máy hút khói, máy bơm tưới rửa nội soi, và các bộ phận khác.
- Có hệ thống giám sát điện cực trung tính, cảnh báo các tình huống nguy hiểm, tránh gây bỏng cho bệnh nhân:  
+ Giám sát sự kết nối của máy và tấm điện cực.
+ Giám sát độ tiếp xúc của tấm điện cực và da.
+ Giám sát hướng của hướng điện cực
+ Có chế độ giám sát điện cực trung tính dành cho trẻ sơ sinh
Có các chế độ cắt sau:
- Chế độ tự động cắt đơn cực:
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 740 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: 300W ±20%
- Chế độ cắt đơn cực công suất cao:
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 1040 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 300W ±20%
- Chế độ cắt đơn cực khô 1
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 1450 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 200W ± 20%
- Chế độ cắt đơn cực khô 2
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 1550 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥200W ±20%
- Chế độ cắt lưỡng cực
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 740 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 100W ±20%
• Có các chế độ cầm máu sau:
- Chế độ cầm máu nhanh 1
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 2500 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 200W ±20%
- Chế độ cầm máu nhanh 2
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 1500 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 200W ±20%
- Chế độ cầm máu cưỡng bức
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 2000 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 120W ±20%
- Chế độ cầm máu bề mặt
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 4300 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 120W ±20%
- Chế độ cầm máu 2 tay dao
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 2000 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 200W±20%
- Chế độ cầm máu cổ điển
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 1450 V
+ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 60W ±20%
- Chế độ cầm máu mềm
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 190 V
+Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: ≥ 200W ±20%
- Chế độ cầm máu lưỡng cực: 
+ Điện áp cao tần đỉnh tối đa: ≥ 200 V
- Công suất đầu ra:
+ Công suất cắt tối đa: ≥ 300W ở 500Ω
+ Công suất cầm máu tối đa: ≥ 200W ở 500Ω
+ Tần số: ≥ 350 kHz
IV. Yêu cầu khác
- Cam kết về thời gian bảo hành, thời gian bảo trì, thời gian đến kiểm tra, sửa chữa khi có sự cố
- Cam kết cung cấp vật liệu thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm
- Thời gian bảo hành tối thiểu ≥12 tháng sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng
- Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị


1.2.2  Bảng đáp ứng kỹ thuật:
Các nhà thầu lập bảng đáp kỹ thuật của hàng hóa do đơn vị cung cấp theo mẫu sau: 

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
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Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm ......
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




1.3. Các yêu cầu khác:  Không 
Mục 2. Bản vẽ: Không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Có 
Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện sau khi toàn bộ thiết bị trong gói thầu được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hoạt động kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành bởi đơn vị sử dụng. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm đổi mới miễn phí toàn bộ các thiết bị không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.


